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1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Phạm Phú Tỵ
Chức danh: Giảng viên chính, Tiến sĩ.

Thời gian, địa điểm làm việc: Hàng ngày, Nhà B7Bis, Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Nhà B7Bis, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Điện thoại: 04.8694323.

Email: typhamphu@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:

- Văn học Việt Nam

- Tiếng Việt và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
- Văn hoá Việt Nam

2. Thông tin về môn học

- Tên môn học: Văn xuôi Việt Nam hiện đại

- Tên tiếng Anh: Vietnamese Modern Literature
- Mã môn học: VLC3022
- Số tín chỉ: 03

- Học kỳ 6 (trong tổng số 8 học kỳ đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học và tiếng Việt)

- Môn học: Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Lịch sử văn học Việt Nam
- Các môn học kế tiếp: Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+ Nghe giảng lí thuyết: 35 giờ
+ Bài tập (bắt buộc): 3 giờ
+ Thảo luận: 3 giờ
+ Tự học xác định: 4 giờ

+ Tự học đương nhiên: 90 giờ
- Địa chỉ khoa phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Nhà B7Bis, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn xuôi Việt Nam hiện đại (trong tổng thể kiến thức về văn xuôi Việt Nam) một cách có hệ thống từ giai đoạn hình thành (1900 - 1930) và các chặng đường phát triển của nó (từ 1930 đến nay).

Nâng cao hiểu biết của sinh viên về tiếng Việt, văn học Việt Nam, văn hoá Việt Nam.
3.2. Mục tiêu cụ thể: 

Học xong môn này, người học có được

* Về kiến thức:

- Hiểu được quá trình hình thành và phát triển của văn xuôi Việt Nam là một tất yếu và gắn liền với quá trình hiện đại hoá nền văn học Việt Nam.
- Nắm được những thành tựu cơ bản của văn xuôi Việt Nam qua các thời kì: 1900 - 1930, 1930 - 1945, 1945 - 1975 và 1975 đến nay với các thể loại: ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch nói...

* Về kỹ năng

- Thông qua việc đọc trực tiếp một số tác phẩm văn học, người học có dịp làm quen với nhiều loại văn phong khác nhau; hiểu sâu hơn về tiếng Việt, đặc biệt là tiếng Việt ở dạng ngôn ngữ văn học viết.

- Bước đầu làm quen với thao tác phân tích, đánh giá một số tác phẩm văn học; đánh giá tổng hợp về một tác giả, một giai đoạn, một trào lưu văn học.
* Về thái độ

- Hình thành phương pháp học tập ở đại học, tích cực chủ động trong việc tìm đọc tài liệu và tác phẩm văn học, mạnh dạn đề xuất những đánh giá, nhận xét, trao đổi với giảng viên và bè bạn.

- Tự tin về năng lực tiếng Việt, về khả năng nghiên cứu khoa học của bản thân.

- Nhìn nhận đúng thành tựu của văn học Việt Nam nói riêng và sự phong phú của văn hoá Việt Nam nói chung và đòi hỏi một sự cố gắng, nỗ lực không giới hạn trong học tập. 
3.3. Mục tiêu chi tiết của môn học

	Mục tiêu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Nội dung 1: Những tiền đề ra đời nền văn xuôi hiện đại.
	1.Nêu được những nguyên nhân chính: Sự tiếp xúc với phương Tây và ảnh hưởng văn hoá Pháp; sự hình thành môi trường văn học mới; quan niệm văn học phù hợp với thị hiếu thẩm mĩ mới.
	1.Phân tích được vai trò của văn xuôi, nhất là thể loại tiểu thuyết trong một nền văn học trưởng thành. 
	

	Nội dung 2: Quá trình hình thành và những mầm mống đầu tiên của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.
	1.Nêu được tên và nội dung cuốn tiểu thuyết đầu tiên bằng chữ quốc ngữ: thầy Lazarô Phiền (1887 - Nguyễn Trọng Quản).

2.Nêu được tên tập truyện ngắn Kiếp hồng nhan (1923 - Nguyễn Công Hoan).

3.Tiểu thuyết Tố Tâm (1925 – Hoàng Ngọc Phách) mở đầu cho khuynh hướng văn xuôi lãng mạn.

4.Kể được tên một số tiểu phẩm và truyện của Nguyễn Ái Quốc mở đường cho văn xuôi cách mạng. 
	1.Nêu được tên một số tiểu thuyết xuất hiện ở Nam Bộ của Hồ Biểu Chánh; Nguyễn Chánh Sắt; Lê Hoằng Mưu v.v..

2.Nêu được tên và nội dung chính của chuyện Sống chết mặc bay (1918- Phạm Duy Tốn); Cậu bé nhà quê (1924- Nguyễn Lân); Cuộc tang thương (1924- Đặng Trần Phất).

3.Nêu được tên một số vở kịch: Chén thuốc độc (Vũ Đình Long); Hai tối tân hôn (Vi Huyền Đắc). 
	1.Đánh giá, kết luận được về văn xuôi giai đoạn 1900-1930.

- Sự phát triển mau chóng “một ngày bằng 20 năm” (Vũ Ngọc Phan).

- Sự vay mượn, bắt chước cả về cốt truyện lẫn nội dung.

2.Phân tích được đặc điểm văn xuôi buổi giao thời: tính đơn giản về kết cấu truyện, đơn nhất về nhân vật và những biểu hiện của ngôn ngữ văn xuôi buổi giao thời (câu văn biền ngẫu, có đối có vần v.v...)

	Nội dung 3: Giới thiệu vài nét về Nhóm Tự lực văn đoàn 
	1.Nêu được năm thành lập (1933); Người sáng lập (Nhất Linh); có cơ quan ngôn luận; nhà in riêng; có tuyên ngôn.

2.Nêu được 3 thời kì phát triển của văn xuôi lãng mạn Tự lực văn đoàn.
	1.Nêu được cụ thể tên tuổi những cây bút chủ soái và 9 điểm tuyên ngôn của nhóm Tự lực văn đoàn.

2.Nêu được tên một số tác phẩm chính của Tự lực văn đoàn.
	

	Nội dung 4: Những chủ đề chính của văn xuôi Tự lực văn đoàn.
	1.Liệt kê được những chủ đề chính trong sáng tác của Tự lực văn đoàn.
	1.Nêu được những chủ đề chính trong những tác phẩm cụ thể: Chẳng hạn, chủ đề chống lễ giáo phong kiến, đòi giải phóng cá nhân trong Nửa chừng xuân, Thoát Ly..., chủ đề cải cách nông thôn trong Hai vẻ đẹp; Những ngày vui; Mái nhà tranh; Sau luỹ tre...
	1.Phân tích đánh giá được những mặt tích cực và hạn chế của văn xuôi Tự lực văn đoàn trên cơ sở tác động của đời sống xã hội, nhân sinh, thế giới quan v.v...

2.Lý giải con đường tất yếu từ chủ nghĩa lãng mạn tích cực đến chủ nghĩa lãng mạn tiêu cực, phản động của Tự lực văn đoàn.

	Nội dung 5: Đánh giá chung những đóng góp của văn xuôi Tự lực văn đoàn trong tiến trình văn học Việt Nam.
	1.Liệt kê được những đóng góp cách tân của văn xuôi Tự lực văn đoàn về kết cấu và cốt truyện; nghệ thuật xây dựng nhân vật; nghệ thuật kể và tả; những cống hiến cách tân về ngôn ngữ văn học.
	1.Phân tích so sánh với văn xuôi trung đại; văn xuôi giai đoạn 1900-1930 để chứng minh được những cách tân theo hướng hiện đại hoá của văn xuôi Tự lực văn đoàn. 
	1.Khẳng định tính cách tân, hiện đại hoá của văn xuôi Tự lực văn đoàn bằng những phân tích và dẫn chứng so sánh cụ thể.  

	Nội dung 6: Khái quát chung về văn xuôi hiện thực phê phán 1930-1945
	1.Nêu được 3 thời kì phát triển của văn xuôi hiện thực phê phán 1930-1945.
	1.Lý giải được cơ sở xã hội: sự phơi bày “đến đáy” của hiện thực xã hội thực dân - nửa phong kiến từ nông thôn đến thành thị.
	1.Phân tích được quá trình vận động của các hệ tư tưởng, sự tác động qua lại của các hình thái ý thức trong kiến trúc thượng tầng.

	Nội dung 7: Một số tác giả văn xuôi hiện thực tiêu biểu giai đoạn 1930-1945
	1.Kể được tên một số truyện ngắn và tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan.

2.Kể được tên những phóng sự tiêu biểu và tiểu thuyết của Ngô Tất Tố.

3.Kể được tên một số vở kịch, tiểu thuyết, phóng sự tiêu biểu của Vũ Trọng Phụng.

4.Kể được tên một số truyện ngắn và tiểu thuyết của Nam Cao.

5.Kể được tên một số vở kịch giai đoạn 1930-1945.
	1.Kể được nội dung một số truyện ngắn; tóm tắt được nội dung tiểu thuyết Bước đường cùng.

2.Tóm tắt được nội dung tiểu thuyết Tắt đèn và nêu được nội dung chính của 2 tập phóng sự Tập án cái đình và Việc làng của Ngô Tất Tố.

3.Nêu được nội dung bi kịch Không một tiếng vang; phóng sự Cạm bẫy người và Kỹ nghệ lấy Tây; tiểu thuyết Giông tố, Số đỏ.

4.Tóm tắt được tiểu thuyết Sống mòn, truyện Chí Phèo của Nam Cao.

5.Nêu được nội dung chính của các vở kịch Nghệ sĩ hồn, Kim tiền của Vi Huyền Đắc; Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng.
	1.Phân tích được một số đặc điểm của truyện ngắn Nguyễn Công Hoan (nghệ thuật trào phúng; ngôn ngữ hàng ngày; ngôn ngữ nhân vật...)

2.Phân tích được nét điển hình của người phụ nữ nông thôn Việt Nam qua nhân vật chị Dậu.

3.Phân tích được bức tranh hiện thực phong phú trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng.

4.Phân tích được tư tưởng nhân đạo và nghệ thuật miêu tả tâm lí của Nam Cao.

	Nội dung 8: Vị trí của văn xuôi hiện thực 1930-1945 trong quá trình hiện đại hoá nền văn học.
	1.Nêu được những đóng góp quan trọng nhất của văn xuôi hiện thực 1930-1945 trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại.
	1.Đánh giá chung về thành tựu của văn xuôi hiện thực về thể loại, về nghệ thuật, về ngôn ngữ. 
	1.Phân tích đánh giá và có những ví dụ so sánh cụ thể về sự phát triển của văn xuôi hiện thực trong tiến trình hiện đại hoá nền văn học Việt Nam.

	Nội dung 9: Những điều kiện chính trị, xã hội của nền văn xuôi mới (1945-1975).
	1.Nêu được những điều kiện chính trị xã hội chủ yếu: Đảng lãnh đạo văn nghệ; đội ngũ nhà văn; hiện thực cách mạng và trách nhiệm công dân của nhà văn.
	1.Phân tích được vai trò của văn nghệ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

2.Khẳng định được lập trường nhân dân của nhà văn: Nhân dân là cội nguồn khơi gợi hoạt động sáng tạo và cũng là đối tượng tiếp nhận.
	

	Nội dung 10: Văn xuôi kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
	1.Kể tên được một số tác phẩm và tác giả tiêu biểu của văn xuôi 1946-1954 ở cả ba thể loại: kí, truyện ngắn, tiểu thuyết. 
	1.Nêu được nội dung chính của các cây bút kí Một lần tới thủ đô, Một cuộc chuẩn bị, Kí sự Cao Lạng.

2.Tóm tắt được nội dung các tiểu thuyết Vùng mỏ, Xung kích, Con trâu.

3.Tóm tắt được nội dung các truyện ngắn Làng, Thư nhà, Vợ chồng A phủ.
	1.Phân tích được nhân vật chính của văn xuôi 1946-1954: Anh bộ đội Cụ Hồ và những người dân kháng chiến.

	Nội dung 11: Văn xuôi giai đoạn xây dựng hoà bình 1954-1964
	1.Nêu được tên một số tiểu thuyết viết tiếp về cuộc kháng chiến chống Pháp và trước cách mạng.

2.Nêu được tên một số truyện ngắn và tiểu thuyết viết về những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

3.Kể tên một số tác phẩm văn xuôi về đề tài miền Nam giai đoạn 1954-1964.

4.Kể tên một số vở kịch giai đoạn 1954-1964.
	1.Nêu được nội dung chính tiểu thuyết Vỡ bờ, Đất nước đứng lên, Sóng gầm.

2.Nêu được nội dung tiểu thuyết Cái sân gạch, Vụ lúa chiêm.
3.Nêu được nội dung chính của truyện ký Một truyện chép ở bệnh viện.

4.Tóm tắt nội dung kịch nói Một đảng viên, Chị Nhàn.
	1.Phân tích được cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái mới và cái cũ và khẳng định hình ảnh những con người mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

	Nội dung 12: Văn xuôi giai đoạn chống Mỹ cứu nước 1965-1975
	1.Kể tên được những tiểu thuyết chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc
2.Kể tên một số tiểu thuyết viết về cuộc chiến tranh giải phóng.

3.Kể tên một số truyện ngắn và tiểu thuyết viết về cuộc đấu tranh gay gắt ở nông thôn miền Bắc.

4.Kể tên một số truyện ngắn và tiểu thuyết về chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ ở miền Nam.

5.Kể tên một số tác phẩm kí về tấm gương anh hùng miền Nam.

6.Kể tên một số vở kịch chống Mỹ
	1.Tóm tắt được nội dung cơ bản tiểu thuyết Vùng trời của Hữu Mai.

2.Nêu được nội dung cơ bản của tiểu thuyết Chiến sĩ, Dấu chân người lính.

3.Nêu được nội dung chính của tiểu thuyết Bão biển, Đi bước nữa.

4.Nêu được nội dung chính của tiểu thuyết Hòn đất, Mẫn và tôi.

5.Tóm tắt được nội dung chính của những truyện kí Sống như anh, Người mẹ cầm súng.
6.Tóm tắt nội dung các vở kịch Đại đội trưởng của tôi, Đôi mắt.
	1.Nêu được nhận định về văn xuôi 1945-1975: Xu hướng ngợi ca, lí tưởng hoá; sự tăng trưởng về số lượng tác giả, tác phẩm; dung lượng tác phẩm...

2.Phân tích được sự khác biệt về hệ thống nhân vật so với văn xuôi trước cách mạng.

3.Phân tích được tính “không bình thường” của văn xuôi viết về chiến tranh nói chung và văn xuôi chống Mỹ nói riêng. 

	Nội dung 13: Giai đoạn của văn xuôi Việt Nam sau 1975
	1.Nêu được những nét chính của tình hình xã hội - chính trị Việt Nam từ 1975 đến nay.
	1.Nêu được nhiệm vụ của văn nghệ nói chung và văn xuôi nói riêng trong điều kiện chính trị xã hội mới.
	

	Nội dung 14: Dòng văn xuôi sử thi
	1.Kể được tên một số tác phẩm văn xuôi viết tiếp về cuộc chiến tranh anh hùng.

2.Kể được tên một số tác phẩm văn xuôi viết tiếp về chiến tranh nhưng bắt đầu không chỉ ngợi ca một chiều.
	1.Kể được nội dung cơ bản tiểu thuyết Người cùng quê, Đất miền Đông.

2.Tóm tắt nội dung truyện vừa Hai người trở lại trung đoàn, tiểu thuyết Đất trắng.
	1.Nêu được nhận xét về một khuynh hướng mới của văn xuôi viết về chiến tranh.

	Nội dung 15: Văn xuôi đời thường, văn xuôi thời kì đổi mới
	1.Kể tên một số tác phẩm ký mang nội dung nhìn thẳng vào sự thật với cảm hứng phê phán.

2.Kể tên những vở kịch mang tính đột phá về sự xung đột giữa cái đời thường và cái phi thường.

3.Kể tên một số tiểu thuyết “Nhận thức lại” thực tại.
	1.Nêu được nội dung của các bài ký Cái đêm hôm ấy đêm gì, Lời khai của bị can, Người đàn bà quỳ, Làng giáo có gì vui...

2.Tóm tắt được nội dung của một số vở kịch: Tiếng hát tuyệt vời, Tôi và chúng ta, Nhân danh công lý, Mùa hè ở biển.

3.Nêu nôi dung chính của tiểu thuyết: Thời xa vắng, Nỗi buồn chiến tranh, truyện ngắn Tướng về hưu, Thiên sứ...
	1.Phân tích được vai trò của thể ký trong việc chống tiêu cực, nhìn thẳng vào sự thật với cảm hứng phê phán.

2.Phân tích được mối xung đột giữa cái bình thường và phi thường, hiện thực và lí tưởng, mất và được, bi thương và anh hùng của văn xuôi sau chiến tranh.

3.Phân tích được sự thể hiện con người ở bình diện đạo đức, trong tiến trình hình thành nhân cách; phản ánh thế giới “vi mô” của tâm hồn con người, âm hưởng phê phán trên tinh thần nhân văn của văn xuôi thời kì đổi mới.


 4. Tóm tắt nội dung môn học

Nội dung quan trọng nhất của môn học là giới thiệu cho người học những thành tựu cơ bản của văn xuôi Việt Nam hiện đại; Hiểu về nó qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu ở mỗi thời kì.

Để có được thành tựu ấy, người học phải hiểu rằng văn xuôi Việt Nam hiện đại đã kế thừa truyền thống của văn xuôi trung đại, là kết quả của sự tiếp xúc với phương Tây, nhu cầu thời đại và quy luật nội tại của một nền văn học trưởng thành. Từ chỗ vay mượn cả chủ đề lẫn cốt truyện ở buổi giao thời, bước sang giai đoạn 1930 - 1945, văn xuôi Việt Nam đã đạt được những thành tựu rực rỡ trên tất cả các thể loại. Nền Dân chủ cộng hoà và hai cuộc kháng chiến đánh dấu bước trưởng thành của văn xuôi Việt Nam cả về đội ngũ nhà văn - chiến sĩ, về số lượng và tầm vóc tác phẩm. Từ 1975 đến nay, dư âm về cuộc chiến tranh, sự trở về với đời sống thường nhật với tất cả những khốc liệt của thực tại, góc tối của tâm hồn con người đã bổ sung cho văn xuôi những mặt còn thiếu hụt. 
5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Giai đoạn giao thời 1900 – 1930 và sự hình thành một nền văn xuôi Việt Nam hiện đại

1.1. Những tiền đề ra đời nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.
1.2. Sự hình thành nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.
1.3. Những mầm mống đầu tiên của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại

1.3.1. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên bằng chữ quốc ngữ: Thầy Lazarô Phiền (1887 - Nguyễn Trọng Quản).

1.3.2. Tiểu thuyết Tố Tâm (1925) mở đầu cho khuynh hướng tiểu thuyết lãng mạn.

1.3.3. Truyện ngắn (Nguyễn Công Hoan, Phạm Duy Tốn...) mở đầu khuynh hướng văn xuôi hiện thực.

1.3.4. Sáng tác của Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc mở đường cho văn xuôi cách mạng.
1.4. Một số đánh giá, kết luận về văn xuôi giai đoạn 1900 -1930.

Chương 2. Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1900 - 1930
2.1. Văn xuôi lãng mạn của Tự lực văn đoàn.

2.1.1. Giới thiệu vài nét về Tự lực văn đoàn.
2.1.2. Những chủ đề chính của văn xuôi Tự lực văn đoàn.

2.1.3. Đánh giá chúng những đóng góp của Tự lực văn đoàn trong tiến trình văn học Việt Nam.
2.2. Văn xuôi hiện thực phê phán 1930 – 1945.
2.2.1. Một giai đoạn phát triển rực rỡ của văn xuôi Việt Nam.
2.2.2. Nguyễn Công Hoan.

2.2.3. Ngô Tất Tố.

2.2.4. Vũ Trọng Phụng.

2.2.5. Nam Cao

2.2.6. Kịch nói giai đoạn 1930 – 1945.

2.2.6.1. Khuynh hướng kịch lãng mạn.

2.2.6.2. Khuynh hướng kịch hiện thực.

2.2.7. Vị trí của văn xuôi hiện thực 1930 – 1945 trong tiến trình văn học Việt Nam.
Chương 3. Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975
3.1. Những điều kiện chính trị - xã hội của nền văn xuôi mới.

3.1.1. Đảng Cộng sản lãnh đạo văn nghệ.
3.1.2. Nhà văn và trách nhiệm công dân.
3.2. Hiện thực cách mạng rộng lớn và những thành tựu của văn xuôi qua các giai đoạn phát triển.

3.2.1. Văn xuôi kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954).

3.2.2. Văn xuôi giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 - 1964).

3.2.3. Văn xuôi giai đoạn chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975).
3.3. Đánh giá chung về văn xuôi 1945 - 1875.

3.3.1. Tính lí tưởng cao cả.

3.3.2. Tính nhân dân sâu sắc.
3.3.3. Tầm vóc sử thi của tác phẩm văn xuôi.
3.3.4. Những hạn chế của văn xuôi 1945 - 1975.

Chương 4. Văn xuôi Việt Nam sau 1975
4.1. Dòng văn xuôi sử thi.
4.2. Văn xuôi đời thường – văn xuôi thời kì đổi mới.
4.2.1. Vai trò tiên phong của thể ký..

4.2.2. Những xung đột gay gắt thể hiện trong kịch.

4.2.3. Truyện ngắn và thế giới “vi mô” của đời sống tâm hồn con người.
4.2.4. Nhìn lại Thời xa vắng của tiểu thuyết. 

6. Học liệu

6.1. Tài liệu tham khảo chính

1. Phạm Phú Tỵ, Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại - Tập bài giảng, 2002, Phòng Tư liệu Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.

2. Phan Cự Đệ (chủ biên), Văn học Việt Nam hiện đại, (2 tập), Nxb Giáo dục, Hà Nội 2004.

3. Phan Cự Đệ, Tiểu thuyết Việt Nam hiện đạt, (2 tập) Nxb Đại học và THCN, Hà Nội 1974.

6.2. Tài liệu đọc thêm

1. Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Nhà văn Việt Nam hiện đại, Nxb Đại học và THCN, Hà Nội 1983.

2. Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên), Văn học Việt Nam (Phần 5). Nxb Giáo dục, Hà Nội 1978.

3. Nhiều tác giả, Văn học Việt Nam 1900 – 1945, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997.
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung   

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1
	3
	
	
	
	
	3

	Nội dung 2
	2
	
	
	
	1
	3

	Nội dung 3
	2
	1
	
	
	
	3

	Nội dung 4
	3
	
	
	
	
	3

	Nội dung 5
	2
	
	1
	
	
	3

	Nội dung 6
	2
	
	
	
	1
	3

	Nội dung 7
	3
	
	
	
	
	        3

	Nội dung 8
	2
	
	1
	
	
	3

	Nội dung 9
	2
	1
	
	
	
	3

	Nội dung 10
	2
	
	
	
	1
	3

	Nội dung 11
	3
	
	
	
	
	

	Nội dung 12
	2
	1
	
	
	
	3

	Nội dung 13
	3
	
	
	
	
	3

	Nội dung 14
	2
	
	
	
	1
	3

	Nội dung 15
	2
	
	1
	
	
	3

	Tổng số giờ tín chỉ
	35
	3
	3
	
	4
	45

	Tổng số giờ lên lớp
	35
	3
	3
	
	
	41


 7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1.Nội dung 1: Những tiền đề ra đời nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Giới thiệu môn học.
- Hướng dẫn đọc tài liệu, đọc tác phẩm môn học, quy định nội dung, hình thức, quy cách và khối lượng bài chuẩn bị ở nhà.

- Truyền thống văn xuôi dân gian và văn xuôi trung đại.

- Tiếp xúc và ảnh hưởng phương Tây (Pháp).

- Yêu cầu phát triển nội tại của nền văn học: môi trường, quan niệm, thị hiếu, tác giả, độc giả v.v...
	- Đọc tài liệu tham khảo 2, tr 303-342.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1
	
	


Tuần 2.Nội dung 2: Quá trình hình thành và những mầm mống đầu tiên của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú




	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Tiểu thuyết đầu tiên bằng chữ quốc ngữ: Thầy Lazarô Phiền.
- Tác phẩm của Phạm Duy Tốn, Nguyễn Lân, Hồ Biểu Chánh, Lê Hoằng Mưu, Vũ Đình Long v.v...

- Văn xuôi Nguyễn Ái Quốc.

- Tiểu thuyết Tố Tâm.

- Tập Kiếp hồng nhan của Nguyễn Công Hoan.

	- Đọc tài liệu 1, tr 3-17.

- Phân công đọc theo nhóm tác phẩm văn học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Tóm tắt nội dung một số tác phẩm văn học (Sống chết mặc bay, Tố Tâm, Vi hành, Lời than của bà Trưng Trắc).
	
	Ghi lại nội dung trình bày của các nhóm

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá kết quả bài tập cá nhân, nhóm
	
	


Tuần 3.Nội dung 3: Giới thiệu khái quát về Tự lực văn đoàn.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Năm ra đời, người sáng lập, các thành viên, các điều kiện “Tự lực”.

- Nội dung tuyên ngôn.

- Ba thời kì phát triển.
	- Đọc tài liệu tham khảo 1, tr 18-45.

- Đọc một số tác phẩm văn xuôi lãng mạn (Nửa chừng xuân).
	

	Bài tập, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Phân tích tuyên ngôn của Tự lực văn đoàn.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1.
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Chấm bài tập cá nhân, nhóm.
	
	


Tuần 4.Nội dung 4: Những chủ đề chính của văn xuôi Tự lực văn đoàn.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Chủ đề chống lễ giáo và đại gia đình phong kiến.

- Khẳng định tình yêu tự do và hạnh phúc cá nhân.

- Chủ đề “Người khách chinh phu”

- Chủ đề nông dân, nghiêng về nông thôn và nông dân.
	- Đọc tài liệu tham khảo 1, tr 19-51.

- Đọc tiểu thuyết Nửa chừng xuân, Đoạn tuyệt.
- Đọc một số truyện ngắn của Thạch Lam, tiểu thuyết Con đường sáng, Hai vẻ đẹp.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1.
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá thảo luận cá nhân, nhóm.
	
	


Tuần 5.Nội dung 5: Đánh giá những đóng góp của văn xuôi Tự lực văn đoàn trong tiến trình văn học Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Cách tân về kết cấu và cốt truyện (theo sự phát triển tâm lí, vận động tính cách).

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật.

- Nghệ thuật kể và tả.

- Cách tân về ngôn ngữ văn xuôi, nghệ thuật.
	- Các nhóm họp và phân công báo cáo, thảo luận.

- Theo dõi, bổ sung bài của bạn trình bày trên lớp.
	

	Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Ở lớp
	Vấn đề tình yêu, hôn nhân trong văn học Việt Nam từ trước đến giai đoạn 1930 - 1945.
	- Chuẩn bị hỏi và trả lời thảo luận
	- Ghi lại ý kiến thảo luận

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá phát biểu trên lớp của nhóm, cá nhân.
	
	


Tuần 6.Nội dung 6: Khái quát chung về văn xuôi hiện thực phê phán.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Các chính sách bóc lột về kinh tế và đầu độc về văn hoá.

- Sự phơi bày “đến đáy” hiện thực.

- Ba thời kì của văn xuôi hiện thực. 
	- Đọc tài liệu 2, tr 74-97.

- Đọc một số tác phẩm hiện thực.
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Điều kiện ra đời của chủ nghĩa hiện thực với tư cách một trào lưu văn học.

- Tóm tắt một số tác phẩm theo nhóm.
	Các tài liệu, tác phẩm văn học
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá sự chuẩn bị và làm việc của các cá nhân, nhóm.
	
	


Tuần 7.Nội dung 7: Một số tác giả văn xuôi hiện thực phê phán tiêu biểu giai đoạn 1930 - 1945.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	-Truyện ngắn và tiểu thuyết Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan.

- Phóng sự và tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố.

- Xã hội thành thị của Nguyên Hồng và ngoại ô của Tô Hoài. 

- Phóng sự, tiểu thuyết, kịch của Vũ Trọng Phụng.

- Truyện ngắn và tiểu thuyết Nam Cao. 
	- Đọc tài liệu 1, tr 5-75.

- Đọc tài liệu 2, tr 376-408.

- Đọc và tóm tắt nội dung Bước đường cùng và Tắt đèn.
- Đọc Giông tố, Số đỏ.

- Đọc Chí Phèo, Sống mòn.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá sự chuẩn bị và phát biểu trên lớp của sinh viên
	
	


Tuần 8.Nội dung 8: Vị trí của văn xuôi hiện thực trong tiến trình văn học Việt Nam.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Đánh giá chung thành tựu.

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật.

- Quan hệ tính cách và hình ảnh điển hình.

- Đặc trưng ngôn ngữ; vai trò của văn học hiện thực trong tiến trình văn học
	- Đọc tài liệu 1, tr 75-79.

- Chuẩn bị câu hỏi để hỏi giảng viên.
	

	Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Thảo luận về nghệ thuật xây dựng nhân vật Xuân tóc đỏ, Nghị Hách, anh Pha, chị Dậu, Chí Phèo.
	- Chuẩn bị phát biểu thảo luận
	- Ghi chép ý kiến thảo luận

	Đánh giá kết quả
	
	Thi giữa môn học
	
	


Tuần 9.Nội dung 9: Bối cảnh lịch sử - xã hội của nền văn xuôi mới giai đoạn 1945 - 1975.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Hiện thực 30 năm chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Vai trò của văn nghệ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

- Đặc điểm chung của nền văn nghệ mới.
	Đọc tài liệu 1, tr 80-84; tài liệu 2, tr 94-97.
	

	Bài tập, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Phân tích mối quan hệ giữa văn nghệ và chính trị.
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1.
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá kết quả bài tập ở lớp.
	
	


Tuần 10.Nội dung 10: Văn xuôi kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Vai trò xung kích của thể ký. Ký của Trần Đăng, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao...

- Một số tác phẩm văn xuôi kháng chiến: Đôi mắt (Nam Cao), Xung kích (Nguyễn Đình Thi), Thư nhà (Hồ Phương), Vợ nhặt (Kim Lân)...
	- Đọc tài liệu 1, tr 84-87.


	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp) 
	Ở lớp
	Đọc và tóm tắt một số tác phẩm văn xuôi kháng chiến (Đôi mắt, Xung kích, Thư nhà...) theo nhóm, cá nhân.
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Trả bài thi kiểm tra giữa kì
	
	


Tuần 11.Nội dung 11: Văn xuôi giai đoạn đầu xây dựng hoà bình và đấu tranh thống nhất đất nước (1955 - 1964).

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Đề tài cách mạng và khàng chiến: Vỡ bờ, Sóng gầm, Đất nước đứng lên, Một truyện chép ở bệnh viện...
- Đề tài xây dựng hợp tác xã.

- Hai tập “Từ tuyến đầu Tổ quốc”.

- Kịch nói Một đảng viên và Chị Nhàn. 
	- Đọc tài liệu 2, tr 87-90; tài liệu 2, tr 308-377, tr 94-97.

- Đọc một số tác phẩm: Vỡ bờ, Sóng gầm, Đất nước đứng lên...
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1.
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá phát biểu trên lớp.
	
	


Tuần 12.Nội dung 12: Văn xuôi giai đoạn chông Mỹ cứu nước (1945 - 1975).
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Hậu phương miền Bắc trong văn xuôi: Bão biển, Đất mặn, Cửa sông, Đi bước nữa...
- Văn xuôi chống chiến tranh phá hoại: Vào lửa, Mặt trận trên cao, Vùng trời...

- Người lính giải phóng trong Chiến sĩ, Dấu chân người lính...
- Tiểu thuyết miền Nam: Hòn Đất, Đất Quảng, Gia đình má Bảy, Mẫn và tôi...

- Truyện ký Sống như anh, Người mẹ cầm súng, Những đứa con trong gia đình...
- Kịch nói Đại đội trưởng của tôi, Đôi mắt, Tiền tuyến gọi...
	- Đọc tài liệu 1, tr 90-115; tài liệu 2, tr 409-442, tr 900-927.

- Đọc và tóm tắt một số tác phẩm văn xuôi theo nhóm.
	

	Bài tập, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Tóm tắt và thuyết trình tài liệu và tác phẩm văn học theo nhóm.
	Phân công phát biểu thảo luận.
	Ghi lại các ý kiến trong thuyết trình

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Chấm điểm thuyết trình cá nhân, nhóm.
	
	


Tuần 13.Nội dung 13: Hai giai đoạn của văn xuôi sau 1975.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 3 giờ tín chỉ (3 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Khái quát về tình hình chính trị - xã hội sau 1975.

- Khái quát về tình hình văn học Việt Nam sau 1975.
	Đọc tài liệu 2, tr 409-442, tr 900-927
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	- Theo hướng dẫn tuần 1.
	
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá phát biểu của sinh viên trong lớp
	
	


Tuần 14.Nội dung 14: Dòng văn xuôi sử thi.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Dư âm bản anh hùng ca về cuộc chiến tranh cách mạng: Người cùng quê, Đất nước, Bão táp đô thành...

- Những dấu hiệu “đổi mới” đầu tiên trong văn xuôi về chiến tranh: Hai người trở lại trung đoàn, Đất trắng, Đại tá không biết đùa...
	- Đọc tài liệu 2, tr 197-219. tr 337-351.

- Tóm tắt một số tác phẩm văn học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Phân tích tính chất của một nền văn học chiến tranh; lí giải các khiếm khuyết của nó.
	Các tài liệu, tư liệu cần thiết.
	

	Đánh giá kết quả
	
	Đánh giá phát biểu của cá nhân, nhóm trên lớp
	
	


Tuần 15.Nội dung 15: Văn xuôi đời thường – văn xuôi Việt Nam thời kì đổi mới.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Nhìn thẳng vào sự thật và cảm hứng phê phán của một số tác phẩm ký: Người đàn bà quỳ, Cái đêm hôm ấy đêm gì, Lời khai của bị can, Chuyện ông vua lốp, Làng giáo có gì vui...

- Mâu thuẫn và xung đôt phi thường - đời thường, mới – cũ trong kịch của Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Doãn Hoàng Giang...

- Tiểu thuyết đời thường: Thời xa vắng, Mảnh đất lắm người nhiều ma, Mưa mùa hạ, Mùa lá rụng trong vườn...

- Chiến tranh và người lính trong Thân phận của tình yêu, Tướng về hưu, Bến không chồng, Người xót lại của rừng cười, Ăn mày dĩ vãng, Hai người đàn bà xóm Trại... 
	- Đọc tài liệu 2, tr 337-351, tr 409-442, tr 608-634.

- Tóm tắt nội dung của một số tác phẩm văn học.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	Theo hướng dẫn tuần 1
	
	

	Thảo luận, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Về sự chuyển biến trong cách nhìn nhận về cuộc chiến tranh.

- Mối liên hệ giữa văn học và hiện thực.
	Chuẩn bị đề cương và hỏi giảng viên để chuẩn bị thi hết môn
	Ghi lại các ý kiến thảo luận

	Đánh giá kết quả
	
	Làm bài thi hết môn
	
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp theo đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: trên lớp.

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì.

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Dự giờ đầy đủ
	Điểm danh
	
	10%

	Đánh giá thường xuyên trên lớp (phát biểu, trả lời câu hỏi).
	Tích cực học tập
	Đánh giá phản xạ trí tuệ
	10%

	Trình bày theo nhóm
	Chủ yếu về năng lực trình bày vấn đề
	Đánh giá kỹ năng hợp tác trong công việc, tinh thầm trách nhiệm chung với nhóm.
	10%

	Bài kiểm tra giữa môn
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày.
	20%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp khả năng phân tích tổng hợp
	Đánh giá 3 mức:

- Nhớ: các câu hỏi kiểm tra nội dung (30%).

- Hiểu: các câu hỏi yêu cầu giải thích, lấy ví dụ, dẫn chứng (35%)

- Tổng hợp, phân tích: các câu hỏi yêu cầu tổng hợp, phân tích (35%)
	50%


9.3. Tiêu chí đánh các loại bài tập và kiểm tra - đánh giá

9.3.1. Bài chuẩn bị cá nhân

Bài này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự tìm hiểu của sinh viên về một nội dung cụ thể. Sinh viên phải thực hiện hàng tuần theo yêu cầu của môn học.

Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:

Nội dung

1) Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí.

2) Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3) Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

Hình thức
4) Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không quá dài so với yêu cầu của giảng viên. Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có tiêu chí đánh giá riêng.

9.3.2. Các hình thức khác có thể áp dụng
- Thuyết trình theo nhóm.

- Kiểm tra trắc nghiệm.

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

- Kiểm tra giữa môn: tuần thứ 11.

- Ngày thi hết môn: tuần 18.

- Ngày thi lại: Tuần đầu học kỳ kế tiếp.

	      Duyệt

Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH & NV
	  Chủ nhiệm Bộ môn 

   Văn học Việt Nam
	Hà Nội, ngày 10/06/2008

Giảng viên

Phạm Phú Tỵ
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